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1 B21DCVT005 Trần Đức Anh D21CQVT05-B 9.0

2 B21DCVT037 Đinh Công Nhất D21CQVT05-B 10.0

3 B21DCVT045 Nguyễn Đăng Thành D21CQVT05-B 9.0

4 B21DCVT053 Phạm Hồng Ân D21CQVT05-B 9.0

5 B21DCVT061 Nguyễn Hoàng Anh D21CQVT05-B 9.0

6 B21DCVT069 Phạm Việt Anh D21CQVT05-B 9.0

7 B21DCVT077 Nguyễn Trọng Bình D21CQVT05-B 9.0

8 B21DCVT085 Nguyễn Đức Chính D21CQVT05-B 9.0

9 B21DCVT093 Bùi Tiến Cường D21CQVT05-B 9.0

10 B21DCVT101 Phạm Mạnh Cường D21CQVT05-B 9.0

11 B21DCVT109 Đỗ Đức Đạt D21CQVT05-B 6.0

12 B21DCVT125 Đoàn Văn Điệp D21CQVT05-B 10.0

13 B21DCVT133 Ngô Minh Đức D21CQVT05-B 9.0

14 B21DCVT141 Lê Hoàng Đại Dũng D21CQVT05-B 9.0

15 B21DCVT149 Dương Văn Dương D21CQVT05-B 9.0

16 B21DCVT157 Nguyễn Văn Dương D21CQVT05-B 9.0

17 B21DCVT165 Vũ Công Duy D21CQVT05-B 9.0

18 B21DCVT173 Trần Văn Hà D21CQVT05-B 9.0

19 B21DCVT181 Nguyễn Nguyên Hảo D21CQVT05-B 9.0

20 B21DCVT189 Đinh Văn Hiếu D21CQVT05-B 9.0

21 B21DCVT197 Vũ Minh Hiếu D21CQVT05-B 9.0

22 B21DCVT205 Nguyễn Đức Hoàng D21CQVT05-B 9.0

23 B21DCVT213 Nguyễn Thái Học D21CQVT05-B 9.0

24 B21DCVT221 Phạm Việt Hưng D21CQVT05-B 9.0

25 B21DCVT237 Phạm Ngọc Huy D21CQVT05-B 9.0

26 B21DCVT245 Hà Trọng Khang D21CQVT05-B 9.0

27 B21DCVT253 Ngô Minh Khôi D21CQVT05-B 6.0

28 B21DCVT261 Trần Trung Kiên D21CQVT05-B 9.0

29 B21DCVT269 Nguyễn Thị Liên D21CQVT05-B 9.0

30 B21DCVT277 Lương Khánh Luân D21CQVT05-B 6.0

31 B21DCVT285 Nguyễn Đức Mạnh D21CQVT05-B 9.0

32 B21DCVT293 Nguyễn Hoàng Minh D21CQVT05-B 9.0

33 B21DCVT301 Nguyễn Khánh Mười D21CQVT05-B 9.0

34 B21DCVT309 Lê Trường Nam D21CQVT05-B 9.0

35 B21DCVT317 Hoàng Thị Nguyệt Nga D21CQVT05-B 9.0

36 B21DCVT325 Nguyễn Văn Nghĩa D21CQVT05-B 9.0

37 B21DCVT341 Nguyễn Công Nhất Phong D21CQVT05-B 6.0

38 B21DCVT349 Nguyễn Văn Hồng Phúc D21CQVT05-B 9.0

39 B21DCVT357 Nguyễn Minh Quân D21CQVT05-B 9.0
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HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG DANH SÁCH CHẤM BÁO CÁO
KHOA: 

BỘ MÔN: 
Thi lần 1 học kỳ II năm học 2023 - 2024

Khóa: 2020; 2021; 2022
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40 B21DCVT373 Lã Thị Ngọc Quỳnh D21CQVT05-B 9.0

41 B21DCVT389 Nguyễn Đức Thắng D21CQVT05-B 9.0

42 B21DCVT397 Bùi Phương Thanh D21CQVT05-B 9.0

43 B21DCVT405 Trần Văn Thành D21CQVT05-B 9.0

44 B21DCVT413 Nguyễn Đức Thịnh D21CQVT05-B 6.0

45 B21DCVT421 Phạm Quang Toàn D21CQVT05-B 9.0

46 B21DCVT429 Nguyễn Đức Trung D21CQVT05-B 9.0

47 B21DCVT437 Nguyễn Trọng Trường D21CQVT05-B 9.0

48 B21DCVT453 Nguyễn Minh Tùng D21CQVT05-B 9.0

49 B21DCVT461 Nguyễn Đăng Việt D21CQVT05-B 9.0

50 B21DCVT469 Trương Bá Vững D21CQVT05-B 9.0

Trưởng Bộ Môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

0

- Ghi chú : Trọng số (theo Đề cương chi tiết học phần)

Điểm chuyên cần: 0% 

Điểm trung bình kiểm tra: 0%

Điểm thí nghiệm, thực hành: 0%

Điểm bài tập tiểu luận, seminar: 0%
Hà Nội, ngày    tháng     năm 2024

Trang 2


